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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 08/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 50.300 1.855.660.000 182.300 6.717.460.000 232.600 8.573.120.000
2 HTP 0 0 105.000 5.040.000.000 105.000 5.040.000.000
3 IDJ 32 448.000 0 0 32 448.000
4 NVB 0 0 3.600 89.280.000 3.600 89.280.000
5 PLC 40.000 1.065.800.000 0 0 40.000 1.065.800.000
6 S99 200.000 2.299.440.000 0 0 200.000 2.299.440.000
7 SHS 425 4.760.000 0 0 425 4.760.000
8 TNG 76 1.755.600 0 0 76 1.755.600

Tổng 290.833 5.227.863.600 290.900 11.846.740.000 581.733 17.074.603.600


